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                                                                       NHÂN DANH 

            NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

              TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

            Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

        Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:       Ông Nguyễn Đức Tân 

         Các Thẩm phán thành viên:             Ông Võ Ngọc Mậu 

                                         Ông Lê Thiết Hùng 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Long – Thư ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Trị. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa:  

Nguyễn Trường - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 7 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xét xử 

phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 07/2017/HSPT ngày 01 tháng 6 năm 2017, đối với bị 

cáo Nguyễn Quang N, do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án sơ thẩm số 

08/2017/HSST ngày 24/4/2017 của Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Quảng Trị. 

Bị cáo Nguyễn Quang N (Tên gọi khác: Không); sinh năm 1993; nơi ĐKHKTT: 

Xóm B, xã V, huyện V, tỉnh Quảng Trị; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn 

hóa: 9/12; Con ông Nguyễn Quang K và bà Nguyễn Thị H; Vợ, con: Chưa có. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/12/2016 đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: - Bà Hoàng Thị P; sinh năm 1972. 

           - Bà Nguyễn Thị S; sinh năm 1957. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

           - Ông Nguyễn Văn T; sinh năm 1969. 

           - Bà Nguyễn Thị H; sinh năm 1964. 

Người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo. 

                                                     

                                                            



NHẬN THẤY: 

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm nhân dân huyện V và bản án hình sự sơ thẩm 

của TAND huyện V thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 22/12/2016, Nguyễn Quang N ở xóm B, xã V, 

huyện V, tỉnh Quảng Trị đi ngang qua nhà bà Hoàng Thị P cùng thôn, thấy nhà bà P 

không có ai. N nãy sinh ý định trộm cắp, rồi lấy một thanh sắt kích thước 45,5cm x 

1,2cm và một cây liềm ở chái nhà cạy chốt cửa. Sau khi vào được gian nhà chính, N 

phát hiện thấy tủ đựng áo quần không khóa nên đã mở tủ lấy toàn bộ số tiền trong ví và 

01 sợi dây chuyền vàng bỏ vào túi quần, đến cuối giường ngủ N lấy 50.000 đồng trong 

hộp giấy. Qua phòng ngủ bên cạnh N lấy thêm được 150.000 đồng trong một chiếc ví 

nam. Sau đó, N về nhà lấy số tiền vừa trộm ra đếm được 2.400.000 đồng, còn sợi dây 

chuyền vàng N đem giấu ở vườn nhà. Số tiền trộm được N tiêu xài các nhân hết. 

Theo Bản kết luận số: 06/KL-HĐĐG ngày 29/12/2016 của Hội đồng ĐGTS 

huyện V xác định sợi dây chuyền vàng tây có giá trị là: 6.390.000 đồng. 

Ngoài ra, N còn khai nhận như sau: Vào lúc 07 giờ ngày 27/8/2016 khi đi ngang 

qua nhà bà Nguyễn Thị S ở xóm B, xã V, huyện V thấy không có ai ở nhà nên N đã đột 

nhập vào nhà lục trong ví để ở túi áo da màu tím của bà S lấy được 10.500.000 đồng. Số 

tiền lấy được N tiêu xài cá nhân hết. 

Tổng số tiền bị cáo đã chiếm đoạt của bà Hoàng Thị P và bà Nguyễn Thị S là: 

19.290.000 đồng.  

Tại cáo trạng số 05/QĐ/KSĐT-KT ngày 14/3/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện V quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Quang N về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 Điều 138 BLHS. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 08/2017/HSST ngày 24/4/2017 của Tòa án nhân 

dân huyện V, tỉnh Quảng Trị đã quyết định: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang N phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 138; các điểm b, p, o khoản 1 và khoản 2 Điều 46; điểm g 

khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự, xử phạt: 

Bị cáo Nguyễn Quang N 12 (Mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 27/12/2016. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo 

luật định. 

Ngày 08/5/2017, bị cáo Nguyễn Quang N có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt với lý do: Bản án hình sự sơ thẩm số: 08/2017/HSST ngày 24/4/2017 của Tòa án 

nhân dân huyện V, tỉnh Quảng Trị xử phạt bị cáo 12 (Mười hai) tháng tù là quá nặng so 

với hành vi, hậu quả mà bị cáo gây ra.  

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét cân nhắc hành vi của các bị cáo trong vụ án; không chấp nhận kháng cáo 

của các bị cáo Nguyễn Quang N - Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 



Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; căn 

cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, 

chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo.  

XÉT THẤY: 

Bị cáo Nguyễn Quang N là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có khả 

năng nhận thức và hiểu biết về pháp luật. Tuy nhiên, vào khoảng 07 giờ 30 phút ngày 

22/12/2016, lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của chủ sở hữu bị cáo Nguyễn 

Quang N đã có hành vi lén lút đột nhập vào nhà bà Hoàng Thị P trộm cắp tài sản có giá 

trị 8.790.000 đồng và nhà bà Nguyễn Thị S với số tiền 10.500.000 đồng. Tổng giá trị tài 

sản mà bị cáo chiếm đoạt của bà P và bà S là 19.290.000 đồng. Hành vi trên đây của bị 

cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 138 

BLHS.  

Xét nội dung kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quang N: Tại phiên toà hôm nay bị 

cáo thừa nhận hành vi của mình bị xét xử về tội trạng như cấp sơ thẩm đã áp dụng là 

đúng người, đúng tội, chỉ xin Tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt hơn nữa cho 

bị cáo. HĐXX thấy rằng: Lý do xin giảm nhẹ hình phạt mà bị cáo nêu ra cho rằng bản 

án cấp sơ thẩm xử như vậy là nặng hơn so với hành vi bị cáo gây ra. Với tang số hai lần 

phạm tội của bị cáo là 19.290.000 đồng nằm trong giới hạn từ 5.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng nên Tòa sơ thẩm đã áp dụng khoản 1 Điều 138 BLHS để xử đối với bị 

cáo là đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, bị cáo đã thực hiện hai lần phạm tội, mỗi 

lần giá trị tài sản mà bị cáo chiếm đoạt đều trên hai triệu đồng (Đủ yếu tố cấu thành tội 

phạm) nên cấp sơ thẩm áp dụng thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy 

định tại điểm g khoản 1 Điều 48 BLHS. Tại phiên tòa cũng như trong quá trình điều tra 

bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự thú và đã có tác động bồi thường cho 

người bị hại; bố của bị cáo có công với cách mạng được nhà nước tặng huân, huy 

chương; phía bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên cấp sơ thẩm đã 

áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm b, o, p 

khoản 1, khoản 2  Điều 46 HLHS 1999 ; điểm x khoản 1 Điều 51 BLHS 2015.   

Ngoài ra, vào ngày 28/9/2016 bị cáo đã có hành vi đột nhập nhà ông Nguyễn Văn 

T ở xóm B,  xã V lấy trộm được 1.200.000 đồng do chưa đủ tang số phạm tội nên Công 

an huyện V xử phạt vi phạm hành chính đối với bị cáo. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét 

đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân bị cáo để xử 

phạt  bị cáo Nguyễn Quang N 12 tháng là phù hợp với quy định của pháp luật. Mức án 

12 tháng từ chỉ mới trên mức khởi điểm của khung hình phạt, chưa phải ở mức cao 36 

tháng của khung hình phạt; bị cáo cho rằng xử 12 tháng là cao  nhưng không đưa ra 

được lý do,căn cứ nên không có cơ sở xem xét giảm nhẹ hơn nữa mức hình phạt cho bị 

cáo . 

Về tính chất vụ án: Trong thời gian qua trên địa bàn huyện V xảy ra nhiều vụ 

trộm cắp tài sản mà đối tượng chủ yếu là những thanh niên ham chơi, hư hỏng, thiếu sự 

quản lý, giáo dục của gia đình gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho các chủ sở hữu tài 

sản cũng như quần chúng nhân dân nói chung, gây mất trật tự trị an trên địa bàn. Đối 

với bị cáo Nguyễn Quang N có sức khỏe không chịu khó làm ăn, phụ giúp gia đình, cãi 

thiện đời sống mà lại có hành vi trộm cắp tài sản của người khác nhiều lần thể hiện sự 



coi thường pháp luật của bị cáo. Vì vậy, cần phải xử phạt nghiêm đối với bị cáo mới có 

đủ thời gian giáo dục, răn đe bị cáo trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. 

Từ những phân tích trên, HĐXX  phúc thẩm không thể chấp nhận kháng cáo của 

bị cáo, thống nhất với  ý kiến của vị đại diện Viện kiểm sát - Giữ nguyên bản án sơ 

thẩm. 

 Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí HSPT. 

 Quyết định tiếp tục tạm giam bị cáo Nguyễn Quang N để đảm bảo thi hành án.  

 Vì các lẽ trên, 

 Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự; 

                                                   QUYẾT ĐỊNH: 

1.  Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quang N, giữ nguyên bản án 

sơ thẩm:  

Áp dụng khoản 1 Điều 138; các điểm b, p, o khoản 1 và khoản 2 Điều 46; điểm g 

khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Quang N 12 (Mười hai) 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt tạm 

giữ, tạm giam 27/12/2016. 

Quyết định tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án. 

2. Bị cáo Nguyễn Quang N phải chịu 200.000 đồng án phí HSPT. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

    Nơi nhận:                                                           TM.Héi ®ång xÐt xö phóc thÈm 

-  VKS tỉnh Quảng Trị;                                               ThÈm ph¸n- Chñ to¹ phiªn toµ 

-  CA tỉnh Quảng Trị; 

-  CA huyện V; 

-  VKS huyện V; 

-  TAND huyện V; 

-  Chi cục THADS  huyện V; 

- Phòng KTNV;                                                      
-  Tổ HCTP;                                                                                 Nguyễn Đức Tân 

-  Bị cáo; 

-  Lưu HS.                                                                                               

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

       CÁC THẨM PHÁN                         THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Võ Ngọc Mậu     Lê Thiết Hùng                             Nguyễn Đức Tân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


